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THÔNG BÁO 

Công khai kế hoạch mua sắm tài sản  

và kết quả thực hiện mua sắm tài sản  năm 2020 
 

 
 

Căn cứ Luật phòng, chống tham nhũng ngày 01 tháng 7 năm 2019; 

 Uỷ ban nhân dân huyện Cao Lãnh thông báo công khai kế hoạch mua sắm 

tài sản và kết quả thực hiện mua sắm tài sản năm 2020 của huyện Cao Lãnh, chi 

tiết số liệu theo các biểu đính kèm, gồm các phụ lục: 

- Phụ lục 01: Kế hoạch mua sắm tài sản năm 2020. 

- Phụ lục 02: Kết quả thực hiện mua sắm tài sản năm 2020. 

Hình thức công khai: Thực hiện đăng tải trên cổng thông tin điện tử 

của Huyện. 

Uỷ ban nhân dân Huyện thông báo đến các cơ quan, Ban ngành đoàn thể 

được biết./. 
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STT
Tên tài sản/ Cơ quan, tổ chức, đơn vị 

trực tiếp sử dụng tai sản

Đơn vị 

tính

Số 

lượng

Thành tiền 

(đồng)
Nguồn vốn mua sắm

Hình thức 

mua sắm

TỔNG CỘNG 1.529.000.000

I Ngành huyện 375.000.000

1 Văn phòng HĐND&UBND Huyện 80.000.000

Máy vi tính xách tay Cái 2 30.000.000 Ngân sách huyện MSTT

Máy chiếu 1 Cái 1 40.000.000 Ngân sách huyện MSTT

Máy in 2 Cái 2 10.000.000 Ngân sách huyện MSTT

2 Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 40.000.000

Máy vi tính xách tay Cái 1 15.000.000 Ngân sách huyện MSTT

Máy vi tính để bàn 1 Bộ 1 15.000.000 Ngân sách huyện MSTT

Máy vi tính để bàn 2 Bộ 1 10.000.000 Ngân sách huyện MSTT

3 Phòng Tài chính - Kế hoạch 45.000.000

Máy vi tính xách tay Cái 3 45.000.000 Ngân sách huyện MSTT

4 Phòng Giáo dục và Đào tạo 10.000.000

Máy in 2 Cái 2 10.000.000 Ngân sách huyện MSTT

5 Phòng  Lao động - Thương binh và xã hội 15.000.000

Máy in 2 Cái 1 5.000.000 Ngân sách huyện MSTT

Máy Scanner HP 2000 S1 Cái 1 10.000.000 Ngân sách huyện Khác

6 Phòng Văn hóa và Thông tin 30.000.000

Máy vi tính xách tay Cái 2 30.000.000 Ngân sách huyện MSTT

7 Phòng Nội vụ 15.000.000

Máy vi tính xách tay Cái 1 15.000.000 Ngân sách huyện MSTT

Phụ lục I

CÔNG KHAI KẾ HOẠCH MUA SẮM TÀI SẢN NĂM 2020

(Kèm theo Thông báo số 279/TB-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Cao Lãnh)
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STT
Tên tài sản/ Cơ quan, tổ chức, đơn vị 

trực tiếp sử dụng tai sản

Đơn vị 

tính

Số 

lượng

Thành tiền 

(đồng)
Nguồn vốn mua sắm

Hình thức 

mua sắm

8 Thanh tra 10.000.000

Máy vi tính để bàn 2 Bộ 1 10.000.000 Ngân sách huyện MSTT

9 Ủy ban mặt trận tổ quốc Huyện 45.000.000

Máy vi tính xách tay Cái 2 30.000.000 Ngân sách huyện MSTT

Máy in 2 Cái 3 15.000.000 Ngân sách huyện MSTT

10 Trung tâm bồi dưỡng chính trị 30.000.000

Máy chiếu 2 Cái 1 30.000.000 Ngân sách huyện MSTT

11 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 20.000.000

Máy vi tính xách tay Cái 1 15.000.000 Ngân sách huyện MSTT

Máy in 2 Cái 1 5.000.000 Ngân sách huyện MSTT

12 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 35.000.000

Máy vi tính xách tay Cái 2 30.000.000 Ngân sách huyện MSTT

Máy in 2 Cái 1 5.000.000 Ngân sách huyện MSTT

II Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 619.000.000

1 Phong Mỹ 30.000.000

Máy vi tính để bàn 1 Bộ 2 30.000.000 Nguồn kết dư ngân sách xã MSTT

2 Thị trấn Mỹ Thọ 30.000.000

Máy chiếu 2 Cái 1 30.000.000 Nguồn kết dư ngân sách xã MSTT

3 Tân Hội Trung 170.000.000

Máy vi tính xách tay Cái 3 45.000.000 Nguồn kết dư ngân sách xã MSTT

Máy vi tính để bàn 1 Bộ 5 75.000.000 Nguồn kết dư ngân sách xã MSTT

Máy in 1 Cái 5 50.000.000 Nguồn kết dư ngân sách xã MSTT

4 Bình Thạnh 54.000.000

Máy vi tính xách tay Cái 3 45.000.000 Nguồn kết dư ngân sách xã MSTT

Máy in 2 Cái 1 5.000.000 Nguồn kết dư ngân sách xã MSTT
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STT
Tên tài sản/ Cơ quan, tổ chức, đơn vị 

trực tiếp sử dụng tai sản

Đơn vị 

tính

Số 

lượng

Thành tiền 

(đồng)
Nguồn vốn mua sắm

Hình thức 

mua sắm

Máy Fax Cái 1 4.000.000 Nguồn kết dư ngân sách xã MSTT

5 Nhị Mỹ 60.000.000

Máy in 2 Cái 1 5.000.000 Nguồn kết dư ngân sách xã MSTT

Máy vi tính để bàn 2 Bộ 4 40.000.000 Nguồn kết dư ngân sách xã MSTT

Máy vi tính xách tay Cái 1 15.000.000 Nguồn kết dư ngân sách xã MSTT

6 Mỹ Hiệp 65.000.000

Máy vi tính để bàn 1 Bộ 2 30.000.000 Nguồn kết dư ngân sách xã MSTT

Máy vi tính xách tay Cái 1 15.000.000 Nguồn kết dư ngân sách xã MSTT

Máy in 1 Cái 2 20.000.000 Nguồn kết dư ngân sách xã MSTT

7 Mỹ Hội 30.000.000

Máy vi tính để bàn 1 Bộ 1 15.000.000 Nguồn kết dư ngân sách xã MSTT

Máy vi tính xách tay Cái 1 15.000.000 Nguồn kết dư ngân sách xã MSTT

8 Phương Trà 120.000.000

Máy vi tính xách tay Cái 3 45.000.000 Nguồn kết dư ngân sách xã MSTT

Máy vi tính để bàn 1 Bộ 3 45.000.000 Nguồn kết dư ngân sách xã MSTT

Máy in 2 Cái 6 30.000.000 Nguồn kết dư ngân sách xã MSTT

9 Phương Thịnh 60.000.000

Máy vi tính xách tay Cái 2 30.000.000 Nguồn kết dư ngân sách xã MSTT

Máy in 1 Cái 1 10.000.000 Nguồn kết dư ngân sách xã MSTT

Máy chiếu 3 Cái 1 20.000.000 Nguồn kết dư ngân sách xã MSTT

III Ngành học 535.000.000

Ngành học Mầm non 70.000.000

1 Trường Mầm non TT Mỹ Thọ 10.000.000

Máy tính để bàn 2 Bộ 1 10.000.000 Nguồn kinh phí đơn vị MSTT

2 Trường Mầm non Nhị Mỹ 15.000.000
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STT
Tên tài sản/ Cơ quan, tổ chức, đơn vị 

trực tiếp sử dụng tai sản

Đơn vị 

tính

Số 

lượng

Thành tiền 

(đồng)
Nguồn vốn mua sắm

Hình thức 

mua sắm

Máy tính xách tay Cái 1 15.000.000 Nguồn kinh phí đơn vị MSTT

3 Trường Mầm non Phương Trà 15.000.000

Máy tính xách tay Cái 1 15.000.000 Nguồn kinh phí đơn vị MSTT

4 Trường Mầm non Tân Hội Trung 15.000.000

Máy tính xách tay Cái 1 15.000.000 Nguồn kinh phí đơn vị MSTT

5 Trường Mầm non Mỹ Hội 15.000.000

Máy tính xách tay Cái 1 15.000.000 Nguồn kinh phí đơn vị MSTT

Ngành Tiểu học 145.000.000

1 Trường Tiểu học Phương Trà 30.000.000

Máy tính xách tay Cái 2 30.000.000 Nguồn kinh phí đơn vị MSTT

2 Trường Tiểu học Phong Mỹ 3 15.000.000

Máy tính xách tay Cái 1 15.000.000 Nguồn kinh phí đơn vị MSTT

3 Trường Tiểu học Phong Mỹ 4 15.000.000

Máy tính xách tay Cái 1 15.000.000 Nguồn kinh phí đơn vị MSTT

4 Trường Tiểu học Gáo Giồng 15.000.000

Máy tính xách tay Cái 1 15.000.000 Nguồn kinh phí đơn vị MSTT

5 Trường Tiểu học Phương Thịnh 1 10.000.000

Máy tính để bàn 2 Bộ 1 10.000.000 Nguồn kinh phí đơn vị MSTT

6 Trường Tiểu học Phương Thịnh 2 20.000.000

Máy chiếu 3 Cái 1 20.000.000 Nguồn kinh phí đơn vị MSTT

7 Trường Tiểu học Mỹ Hiệp 1 10.000.000

Máy in 2 Cái 2 10.000.000 Nguồn kinh phí đơn vị MSTT

8 Trường Tiểu học Bình Hàng Trung 1 15.000.000

Máy tính xách tay Cái 1 15.000.000 Nguồn kinh phí đơn vị MSTT

9 Trường Tiểu học Tân Hội Trung 1 15.000.000
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STT
Tên tài sản/ Cơ quan, tổ chức, đơn vị 

trực tiếp sử dụng tai sản

Đơn vị 

tính

Số 

lượng

Thành tiền 

(đồng)
Nguồn vốn mua sắm

Hình thức 

mua sắm

Máy tính xách tay Cái 1 15.000.000 Nguồn kinh phí đơn vị MSTT

Ngành TH - THCS 65.000.000

1 Trường TH - THCS Thiện Mỹ 30.000.000

Máy tính để bàn 2 Bộ 1 10.000.000 Nguồn kinh phí đơn vị MSTT

Máy tính xách tay Cái 1 15.000.000 Nguồn kinh phí đơn vị MSTT

Máy in 2 Cái 1 5.000.000 Nguồn kinh phí đơn vị MSTT

2 35.000.000

Máy tính xách tay Cái 1 15.000.000 Nguồn kinh phí đơn vị MSTT

Máy vi tính để bàn 1 Bộ 1 15.000.000 Nguồn kinh phí đơn vị MSTT

Máy in 2 Cái 1 5.000.000 Nguồn kinh phí đơn vị MSTT

Ngành THCS 255.000.000

1 Trường THCS TT Mỹ Thọ 70.000.000

Máy vi tính để bàn 2 Bộ 5 50.000.000 Nguồn kinh phí đơn vị MSTT

Máy chiếu 3 Cái 1 20.000.000 Nguồn kinh phí đơn vị MSTT

2 Trường THCS Nguyễn Minh Trí 5.000.000

Máy in 2 Cái 1 5.000.000 Nguồn kinh phí đơn vị MSTT

3 Trường THCS Nhị Mỹ 15.000.000

Máy vi tính để bàn 2 Bộ 1 10.000.000 Nguồn kinh phí đơn vị MSTT

Máy in 2 Cái 1 5.000.000 Nguồn kinh phí đơn vị MSTT

4 Trường THCS Phương Trà 10.000.000

Máy vi tính để bàn 2 Bộ 1 10.000.000 Nguồn kinh phí đơn vị MSTT

5 Trường THCS Gáo Giồng 10.000.000

Máy tính để bàn 2 Bộ 1 10.000.000 Nguồn kinh phí đơn vị MSTT

6 Trường THCS Bình Hàng Tây 20.000.000

Máy tính để bàn 2 Bộ 2 20.000.000 Nguồn kinh phí đơn vị MSTT

Trường TH - THCS Ba Sao
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STT
Tên tài sản/ Cơ quan, tổ chức, đơn vị 

trực tiếp sử dụng tai sản

Đơn vị 

tính

Số 

lượng

Thành tiền 

(đồng)
Nguồn vốn mua sắm

Hình thức 

mua sắm

7 Trường THCS Bình Thạnh 5.000.000

Máy in 2 Cái 1 5.000.000 Nguồn kinh phí đơn vị MSTT

8 Trường THCS Mỹ Hiệp 50.000.000

Máy vi tính để bàn 2 Bộ 5 50.000.000 Nguồn kinh phí đơn vị MSTT

9 Trường THCS Tân Hội Trung 35.000.000

Máy tính xách tay Cái 2 30.000.000 Nguồn kinh phí đơn vị MSTT

Máy in 2 Cái 1 5.000.000 Nguồn kinh phí đơn vị MSTT

10 Trường THCS Tân Nghĩa 35.000.000

Máy tính xách tay Cái 1 15.000.000 Nguồn kinh phí đơn vị MSTT

Máy vi tính đế bàn 2 Bộ 2 20.000.000 Nguồn kinh phí đơn vị MSTT
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STT
Tên tài sản/ Cơ quan, tổ chức, đơn vị 

trực tiếp sử dụng tai sản

Đơn vị 

tính

Số 

lượng

Thành tiền 

(đồng)
Nguồn vốn mua sắm

Hình thức 

mua sắm

TỔNG CỘNG 1.505.555.000

I Ngành huyện 366.689.000

1 Văn phòng HĐND&UBND Huyện 75.824.000

Máy vi tính xách tay Cái 2 29.954.000 Ngân sách huyện MSTT

Máy chiếu 1 Cái 1 36.190.000 Ngân sách huyện MSTT

Máy in 2 Cái 2 9.680.000 Ngân sách huyện MSTT

2 Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 39.921.000

Máy vi tính xách tay Cái 1 14.977.000 Ngân sách huyện MSTT

Máy vi tính để bàn 1 Bộ 1 14.967.000 Ngân sách huyện MSTT

Máy vi tính để bàn 2 Bộ 1 9.977.000 Ngân sách huyện MSTT

3 Phòng Tài chính - Kế hoạch 44.931.000

Máy vi tính xách tay Cái 3 44.931.000 Ngân sách huyện MSTT

4 Phòng Giáo dục và Đào tạo 9.680.000

Máy in 2 Cái 2 9.680.000 Ngân sách huyện MSTT

5 Phòng  Lao động - Thương binh và xã hội 14.840.000

Máy in 2 Cái 1 4.840.000 Ngân sách huyện MSTT

Máy Scanner HP 2000 S1 Cái 1 10.000.000 Ngân sách huyện Khác

6 Phòng Văn hóa và Thông tin 29.954.000

Máy vi tính xách tay Cái 2 29.954.000 Ngân sách huyện MSTT

7 Phòng Nội vụ 14.977.000

Máy vi tính xách tay Cái 1 14.977.000 Ngân sách huyện MSTT

Phụ lục II

CÔNG KHAI KẾT QUẢ THỰC HIỆN MUA SẮM TÀI SẢN NĂM 2020

(Kèm theo Thông báo số 279/TB-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Cao Lãnh)
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STT
Tên tài sản/ Cơ quan, tổ chức, đơn vị 

trực tiếp sử dụng tai sản

Đơn vị 

tính

Số 

lượng

Thành tiền 

(đồng)
Nguồn vốn mua sắm

Hình thức 

mua sắm

8 Thanh tra 9.977.000

Máy vi tính để bàn 2 Bộ 1 9.977.000 Ngân sách huyện MSTT

9 Ủy ban mặt trận tổ quốc Huyện 44.474.000

Máy vi tính xách tay Cái 2 29.954.000 Ngân sách huyện MSTT

Máy in 2 Cái 3 14.520.000 Ngân sách huyện MSTT

10 Trung tâm bồi dưỡng chính trị 27.500.000

Máy chiếu 2 Cái 1 27.500.000 Ngân sách huyện MSTT

11 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 19.817.000

Máy vi tính xách tay Cái 1 14.977.000 Ngân sách huyện MSTT

Máy in 2 Cái 1 4.840.000 Ngân sách huyện MSTT

12 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 34.794.000

Máy vi tính xách tay Cái 2 29.954.000 Ngân sách huyện MSTT

Máy in 2 Cái 1 4.840.000 Ngân sách huyện MSTT

II Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 611.467.000

1 Phong Mỹ 29.934.000

Máy vi tính để bàn 1 Bộ 2 29.934.000 Nguồn kết dư ngân sách xã MSTT

2 Thị trấn Mỹ Thọ 27.500.000

Máy chiếu 2 Cái 1 27.500.000 Nguồn kết dư ngân sách xã MSTT

3 Tân Hội Trung 168.166.000

Máy vi tính xách tay Cái 3 44.931.000 Nguồn kết dư ngân sách xã MSTT

Máy vi tính để bàn 1 Bộ 5 74.835.000 Nguồn kết dư ngân sách xã MSTT

Máy in 1 Cái 5 48.400.000 Nguồn kết dư ngân sách xã MSTT

4 Bình Thạnh 53.731.000

Máy vi tính xách tay Cái 3 44.931.000 Nguồn kết dư ngân sách xã MSTT

Máy in 2 Cái 1 4.840.000 Nguồn kết dư ngân sách xã MSTT
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STT
Tên tài sản/ Cơ quan, tổ chức, đơn vị 

trực tiếp sử dụng tai sản

Đơn vị 

tính

Số 

lượng

Thành tiền 

(đồng)
Nguồn vốn mua sắm

Hình thức 

mua sắm

Máy Fax Cái 1 3.960.000 Nguồn kết dư ngân sách xã MSTT

5 Nhị Mỹ 59.725.000

Máy in 2 Cái 1 4.840.000 Nguồn kết dư ngân sách xã MSTT

Máy vi tính để bàn 2 Bộ 4 39.908.000 Nguồn kết dư ngân sách xã MSTT

Máy vi tính xách tay Cái 1 14.977.000 Nguồn kết dư ngân sách xã MSTT

6 Mỹ Hiệp 64.271.000

Máy vi tính để bàn 1 Bộ 2 29.934.000 Nguồn kết dư ngân sách xã MSTT

Máy vi tính xách tay Cái 1 14.977.000 Nguồn kết dư ngân sách xã MSTT

Máy in 1 Cái 2 19.360.000 Nguồn kết dư ngân sách xã MSTT

7 Mỹ Hội 29.944.000

Máy vi tính để bàn 1 Bộ 1 14.967.000 Nguồn kết dư ngân sách xã MSTT

Máy vi tính xách tay Cái 1 14.977.000 Nguồn kết dư ngân sách xã MSTT

8 Phương Trà 118.872.000

Máy vi tính xách tay Cái 3 44.931.000 Nguồn kết dư ngân sách xã MSTT

Máy vi tính để bàn 1 Bộ 3 44.901.000 Nguồn kết dư ngân sách xã MSTT

Máy in 2 Cái 6 29.040.000 Nguồn kết dư ngân sách xã MSTT

9 Phương Thịnh 59.324.000

Máy vi tính xách tay Cái 2 29.954.000 Nguồn kết dư ngân sách xã MSTT

Máy in 1 Cái 1 9.680.000 Nguồn kết dư ngân sách xã MSTT

Máy chiếu 3 Cái 1 19.690.000 Nguồn kết dư ngân sách xã MSTT

III Ngành học 527.399.000

Ngành học Mầm non 69.885.000

1 Trường Mầm non TT Mỹ Thọ 9.977.000

Máy vi tính để bàn 2 Bộ 1 9.977.000 Nguồn kinh phí đơn vị MSTT

2 Trường Mầm non Nhị Mỹ 14.977.000
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Máy vi tính xách tay Cái 1 14.977.000 Nguồn kinh phí đơn vị MSTT

3 Trường Mầm non Phương Trà 14.977.000

Máy vi tính xách tay Cái 1 14.977.000 Nguồn kinh phí đơn vị MSTT

4 Trường Mầm non Tân Hội Trung 14.977.000

Máy vi tính xách tay Cái 1 14.977.000 Nguồn kinh phí đơn vị MSTT

5 Trường Mầm non Mỹ Hội 14.977.000

Máy vi tính xách tay Cái 1 14.977.000 Nguồn kinh phí đơn vị MSTT

Ngành Tiểu học 144.186.000

1 Trường Tiểu học Phương Trà 29.954.000

Máy vi tính xách tay Cái 2 29.954.000 Nguồn kinh phí đơn vị MSTT

2 Trường Tiểu học Phong Mỹ 3 14.977.000

Máy vi tính xách tay Cái 1 14.977.000 Nguồn kinh phí đơn vị MSTT

3 Trường Tiểu học Phong Mỹ 4 14.977.000

Máy vi tính xách tay Cái 1 14.977.000 Nguồn kinh phí đơn vị MSTT

4 Trường Tiểu học Gáo Giồng 14.977.000

Máy vi tính xách tay Cái 1 14.977.000 Nguồn kinh phí đơn vị MSTT

5 Trường Tiểu học Phương Thịnh 1 9.977.000

Máy vi tính để bàn 2 Bộ 1 9.977.000 Nguồn kinh phí đơn vị MSTT

6 Trường Tiểu học Phương Thịnh 2 19.690.000

Máy chiếu 3 Cái 1 19.690.000 Nguồn kinh phí đơn vị MSTT

7 Trường Tiểu học Mỹ Hiệp 1 9.680.000

Máy in 2 Cái 2 9.680.000 Nguồn kinh phí đơn vị MSTT

8 Trường Tiểu học Bình Hàng Trung 1 14.977.000

Máy vi tính xách tay Cái 1 14.977.000 Nguồn kinh phí đơn vị MSTT

9 Trường Tiểu học Tân Hội Trung 1 14.977.000
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Máy vi tính xách tay Cái 1 14.977.000 Nguồn kinh phí đơn vị MSTT

Ngành TH - THCS 59.738.000

1 Trường TH - THCS Thiện Mỹ 24.954.000

Máy vi tính để bàn 2 Bộ 1 9.977.000 Nguồn kinh phí đơn vị MSTT

Máy vi tính xách tay Cái 1 14.977.000 Nguồn kinh phí đơn vị MSTT

Máy in 2 Cái 1 4.840.000 Nguồn kinh phí đơn vị MSTT

2 34.784.000

Máy vi tính xách tay Cái 1 14.977.000 Nguồn kinh phí đơn vị MSTT

Máy vi tính để bàn 1 Bộ 1 14.967.000 Nguồn kinh phí đơn vị MSTT

Máy in 2 Cái 1 4.840.000 Nguồn kinh phí đơn vị MSTT

Ngành THCS 253.590.000

1 Trường THCS TT Mỹ Thọ 69.575.000

Máy vi tính để bàn 2 Bộ 5 49.885.000 Nguồn kinh phí đơn vị MSTT

Máy chiếu 3 Cái 1 19.690.000 Nguồn kinh phí đơn vị MSTT

2 Trường THCS Nguyễn Minh Trí 4.840.000

Máy in 2 Cái 1 4.840.000 Nguồn kinh phí đơn vị MSTT

3 Trường THCS Nhị Mỹ 14.817.000

Máy vi tính để bàn 2 Bộ 1 9.977.000 Nguồn kinh phí đơn vị MSTT

Máy in 2 Cái 1 4.840.000 Nguồn kinh phí đơn vị MSTT

4 Trường THCS Phương Trà 9.977.000

Máy vi tính để bàn 2 Bộ 1 9.977.000 Nguồn kinh phí đơn vị MSTT

5 Trường THCS Gáo Giồng 9.977.000

Máy vi tính để bàn 2 Bộ 1 9.977.000 Nguồn kinh phí đơn vị MSTT

6 Trường THCS Bình Hàng Tây 19.954.000

Máy vi tính để bàn 2 Bộ 2 19.954.000 Nguồn kinh phí đơn vị MSTT

Trường TH - THCS Ba Sao
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7 Trường THCS Bình Thạnh 4.840.000

Máy in 2 Cái 1 4.840.000 Nguồn kinh phí đơn vị MSTT

8 Trường THCS Mỹ Hiệp 49.885.000

Máy vi tính để bàn 2 Bộ 5 49.885.000 Nguồn kinh phí đơn vị MSTT

9 Trường THCS Tân Hội Trung 34.794.000

Máy vi tính xách tay Cái 2 29.954.000 Nguồn kinh phí đơn vị MSTT

Máy in 2 Cái 1 4.840.000 Nguồn kinh phí đơn vị MSTT

10 Trường THCS Tân Nghĩa 34.931.000

Máy vi tính xách tay Cái 1 14.977.000 Nguồn kinh phí đơn vị MSTT

Máy vi tính để bàn 2 Bộ 2 19.954.000 Nguồn kinh phí đơn vị MSTT


